
1.   Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

2.   Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

3.   Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hằng ngày

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác cũ

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác điều chỉnh

Ghi chú

I. Điều chỉnh thông tin

1

Trần Thị Mỹ 

Lệ

000923/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Nhi 

khoa Không

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 

(1048A Phạm Văn Thuận, Tam 

Hiệp, Đồng Nai), 16 giờ 30 thứ 

tư đến 6 giờ 30 thứ năm hàng 

tuần

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

2

Cao Quốc 

Việt

000646/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Nhi 

khoa Không

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 

(1048A Phạm Văn Thuận, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai) từ 16g30 thứ 3 đến 6g30 

thứ 4 và 16g30 thứ 6 đến 6g30 

thứ 7

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

3

Nguyễn Thị 

Ngọc Lam

002626/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng Không

Phòng khám Nhi 315 (118D 

đường Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, 

xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), 

Thứ 2 từ 17h đến 20h30 và chủ 

nhật từ 17h đến 20h30

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 



STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác cũ

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác điều chỉnh

Ghi chú

4

Lê Thị Thu 

Hường

002062/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng Không

Phòng khám Nhi 315 (118D 

đường Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, 

xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), 

Thứ 4 từ 17h đến 20h30 và thứ 

bảy từ 17h đến 20h30

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

5 Cao Thị Lài

0008658/ĐN

AI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng Không

Phòng khám Nhi 315 (118D 

đường Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, 

xã An Phước, tỉnh Đồng Nai), 

Thứ 3 từ 17h đến 20h30 và thứ 

6 từ 17h đến 20h30

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

6

Nguyễn Thị 

Phương 

Thảo

0004843/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

chuyên 

khoa Nhi Không

Phòng khám Nhi đồng 315 (số 

24, đường 3/2, xã Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai) 17h-21h thứ 6 

hàng tuần

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

7

Lã Thị Thu 

Huyền

038050/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

chuyên 

khoa Nhi Không

Phòng khám Nhi đồng 315 (số 

24 đường 3/2, xã Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai; 17h-21h thứ 4 

hàng tuần

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác



STT Họ và tên

Số Giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác cũ

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác điều chỉnh

Ghi chú

8

Trần Thị 

Ngọc Hòa

013813/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội nhi

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

chuyên 

khoa Nội 

nhi

Bệnh viện Quốc tế 

Hoàn Mỹ Đồng Nai 

(1048A Phạm Văn 

Thuận, Tân Mai, 

thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai), Thứ 2: từ 

16h30 đến 6h30 sáng 

hôm sau trừ ngày 

trực BV Nhi ĐN

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ 

Đồng Nai (1048A Phạm Văn 

Thuận, Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai), Thứ 2: từ 

16h30 đến 6h30 sáng hôm sau 

trừ ngày trực BV Nhi ĐN; 

Phòng khám Nhi đồng 315 (số 

24, đường 3/2, xã Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai) từ 17 giờ đến 21 

giờ thứ 5

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

9

Trượng Thị 

Thu Hiền

000102/ĐNAI-

GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 12h30-16h: thứ 2 

đến thứ 6; sáng từ 7h-11h: thứ 7 và chủ nhật; 

thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa Nhi 

khoa Không

Phòng khám Nhi đồng 315 

(118D đường Phùng Hưng, khu 

4, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai), 17h đến 20h30 thứ tư hàng 

tuần

Đăng ký 

hành nghề 

tại 

CSKBCB 

khác

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026
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